	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÌNH 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Yên, ngày 06 tháng 09 năm  2019.
DỰ TOÁN THU - CHI 
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019;
Trường Tiểu học Nguyễn Bình lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2018-2019 với các nội dung như sau:
I. Khoản thu theo quy định: Bảo hiểm y tế
Thực hiện theo Công văn số 2122/DH-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, BHXH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Công văn số 682/UBND-VX3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 31/01/2018.
- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 01/01/2019 đến 31/12/2019
1. Mức thu: 

HS lớp 1:  Căn cứ vào ngày tháng năm sinh của học sinh thu cụ thể như sau:

     Học sinh sinh ngày 1/10/2012 trở về trước thu  15 tháng là:  656.775 đ

Học sinh sinh ngày 2/10 đến 1/11/2012 thu  14 tháng là:  612.990 đ

Học sinh sinh ngày 2/11 đến 1/12 /2012 thu  13 tháng là:  569.205 đ

Học sinh sinh ngày 2/12 đến 31/12/2012 thu  12 tháng là:  525.420 đ

 Học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 đóng 12 tháng là: 525.420 đ
   Học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: 
- Đối với HS lớp 1:  Căn cứ vào ngày tháng năm sinh của học sinh thu cụ thể như sau:
Học sinh sinh ngày 1/10/2012 trở về trước thu  15 tháng là:  187.650 đ
Học sinh sinh ngày 2/10 đến 1/11/2012 thu  14 tháng là:  175.140 đ

Học sinh sinh ngày 2/11đến 1/12 /2012 thu  13 tháng là:  162.630 đ

Học sinh sinh ngày 2/12 đến 31/12/2012 thu  12 tháng là : 150.120 đ

 - Đối với các lớp còn lại (khối 2+3+4+5) đóng 12 tháng là: 150.120 đ

 (mức lương cơ sở 1.390.000 x 4,5% x 12 tháng) x 20%  = 150.120 đồng.
2. Phương án thu: 

- Đối với khối 1 thu 2 lần trong năm:

     + Tháng 9/2018: (thu 3 tháng 10 + 11 + 12 năm 2018) 


   + Tháng 11/2018: (thu 12 tháng năm 2019).
- Đối với khối lớp còn lại: thu một lần (từ 01/10/2018 đến 15/10/2018).

II/ Khoản thu theo thỏa thuận
1. Tiền nước uống: Học sinh học 2 buổi/ngày
- Sĩ số học sinh năm học 2019-2020: 633  học sinh

- Tổng số lượng nước tiêu thụ trong năm học 2018-2019:  27.625 lít lít/ 560 học sinh

- Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2019-2020 như sau:
- Do nhà trường dạy học 2 buổi/ ngày nên lượng nước tiêu thụ cụ thể như sau: 
+ Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:

0,25 lít/hs/ngày   x   22 ngày/tháng   = 5,5 lít/tháng/học sinh

                 + Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:
5,5 lít/tháng/hs x 604 hs x 9 tháng  =  29.898  lít (tương ứng là: 1.582  bình)

Số tiền trả cho bên cung cấp nước: 


1.582 bình  x  22.000 đ/bình  =  34.804.000  đồng
Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước: 
300.000 đ/tháng   x   9 tháng x 2 người   =   5.400.000 đồng

Tiền mua ca, cốc, khay đựng cốc, dầu rửa cốc…
18 lớp   x  170.000 đ/lớp   =   3.060.000   đồng

Dư năm trước chuyển sang: 17.000 đ
Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là: 43.264.000đồng
Trừ tiền nước tồn năm trước còn chi: 43.264.000 -17.000 = 43.247.000đồng
Chia bình quân trên một học sinh: 43.247.000đồng : 604 hs = 71.600đồng/hs
Như vậy, định mức thu tiền nước uống 1 học sinh là: 72.000đồng /hs/năm học

Phương án thu: 

+ Thu HKI: 8.000 đ/hs/tháng  x  04 tháng  =  32.000 đ

+ Thu HKII: 8.000 đ/hs/tháng  x  05 tháng  =  40.000 đ

II. Tiền học Tiếng Anh Phonics cho khối lớp 1,2: 
Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt, nhà trường chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh.  

Hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX tại địa chỉ P307 nhà D5 tập thể Giảng Võ - quận Ba Đình - TP Hà Nội.

* Mức thu: 70.000đ/hs/tháng

* Tổng số học sinh: 230 hs x 70.000đ/hs/tháng = 16.100.000 đ
*  Dự kiến chi như sau:


- Chi 73%/tổng thu cho Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX: 11.753.000  đ

- Chi 27%/tổng thu cho hoạt động tại trường: 4.347.000 đ, trong đó:
  + Chi cho giáo viên CN : 08 người x 44.000đ/giờ x 1.5 giờ x 4 tuần/ tháng = 2.112.000  đ


  + Chi cho quản lý của trường: 02 người x 44.000đ/giờ x 1,5 giờ x 4 tuần / tháng = 528.000  đ

             + Chi cho KT, TQ : 02 người x33.000đ/giờ x 1.5 giờ x4 tuần/ tháng  = 396.000 đ  

             + Chi vệ sinh phòng học = 300.000đ/tháng 
             + Chi tiền điện sáng = 200.000đ 

   + Chi hỗ trợ các hoạt động chuyên môn  trang trí- tranh ảnh... công tác thi, VPP: 811.000  đ.
Phương án thu: Thu theo tháng hoặc theo học kỳ.
III. Tiền học Tiếng Anh với người nước ngoài:   Khối 3, 4, 5
- Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020; hướng dẫn số 55/SGDĐT – GDCN & DGTX ngày 07/01/2016 về việc hướng dẫn quản lý hoạt động giảng dạy ngoại ngữ của người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;

- Thực hiện theo đề án “Làm quen với Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 và tăng cường kĩ năng nghe nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5 có sự tham gia của người nước ngoài” của Trung tâm ngoại ngữ B- Gates Hạ Long (Có hồ sơ pháp lý kèm theo). 

- Học phí thu: 30.000đ/hs/tiết x 04 tiết/tháng = 120.000đ/tháng/hs (đã bao gồm thuế 10%)

       * Dự kiến thu- chi như sau: (Dự kiến 90hs)

       - Mức thu: 120.000đ/hs/tháng (đã bao gồm thuế 10%) x 90 hs = 10.800.000 đ
 
  + Chi 85%/tổng thu cho Trung tâm ngoại ngữ B- Gates: 9.180.000 đ

  + Chi 15%/tổng thu cho hoạt động tại trường:  1.620.000 đ
          Trong đó:    

Chi cho giáo viên CN: 3  người x 44.000đ/giờ/tuần x 4 tuần = 528.000đ
Chi cho quản lý của trường: 02 người x 44.000đ/giờ/tuần x 4 tuần = 352.000đ

Chi cho KT, TQ : 02 người x 33.000đ/giờ/tuần x 4 tuần = 264.000đ

Chi vệ sinh phòng học = 200.000đ/tháng
Chi hỗ trợ VPP, các hoạt động chuyên môn: 276.000 đ
-  Phương án thu: Thu theo tháng thực tế hs học.
· IV/ Tiền học giáo dục kĩ năng sống ngoài giờ chính khóa
· Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 1636/SGDĐT-GDTX ngày 14/7/2014 của SGD&ĐT và Quyết định số 2303/QĐ-SGD&ĐT ngày 07 tháng 09 năm 2017 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc tiếp tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho công ty TNHH Awaken.

- Thực hiện theo đề án “Chương trình giảng dạy Kỹ năng sống ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học” của Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống Awaken đã được Sở GD&ĐT Quảng Ninh phê duyệt.

*/ Đối tượng là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. 
        * Dự kiến thu- chi như sau: (Dự kiến 476 hs)

           - Mức thu: 60.000đ/hs/tháng (đã bao gồm thuế 10%) :

60.000đ/hs  x 476 hs x =   28.560.000  đ

 
 - Chi 60%/tổng thu cho Trung tâm Awaken: 17.136.000đ

 - Chi 40%/tổng thu cho hoạt động tại trường: 11.424.000đ
          Trong đó:


   + Chi cho giáo viên trực tiếp giáng dạy ngoài giờ chính khóa:

                    18 người x 44.000 đ/giờ/tuần x 4 tuần = 3.168.000 đ

   + Chi cho giáo viên CN  ngoài giờ chính khóa:

                    18 người x 44.000 đ/giờ/tuần x 4 tuần = 3.168.000 đ


   + Chi cho quản lý của trường: 02 người x 44.000/giờ/tuần x 2 giờ/ tuần x 4 tuần = 704.000 đ

             + Chi cho KT, TQ : 02 người x 33.000đ/giờ/tuần x 4 tuần =  264.000đ

             + Chi vệ sinh phòng học =  360.000 đ
             + Chi tiền điện sáng = 360.000đ


    +Chi tiền nước uống: 450.000 đ


    + Sửa chữa trang thiết bị phòng học: 500.000 đ

             + Chi hỗ trợ các hoạt động chuyên môn:  2.450.000  đ
* Phương án thu: Thu theo tháng thực tế hs học.
V. Nguyên tắc thu-chi : 
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Nếu có sự biến động tăng giảm số lượng học sinh tham gia các khoản thu theo thỏa thuận, nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS sẽ có sự điều chỉnh phù hợp bằng văn bản và thống nhất công khai tới toàn thể hội CMHS toàn trường
V/Tổ chức thực hiện : 

- Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán công khai các khoản thu trước cha mẹ học sinh vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.
	
	Quảng Yên, ngày 06 tháng 09 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa 


- Dự toán được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường và toàn thể cha mẹ học sinh của các lớp đồng thuận nhất trí và nhà trường trình với UBND phường Quảng Yên, Các cơ quan quản lý cấp trên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp nước uống cho học sinh

 Năm học 2019 - 2020
 

              Hôm nay vào hồi 8giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2019
            Địa điểm: Tại phòng hội đồng trường Tiểu học Nguyễn Bình.

            Thành phần gồm: 

I. Trường tiểu học Nguyễn Bình.

1. Bà: Nguyễn Thị Phương Hoa 

Chức vụ: Hiệu trưởng


2. Bà: Hoàng Thị Hằng


Chức vụ: PHT - Chủ tịch CĐ


3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy 

Chức vụ: TK Hội đồng trường

4. Bà: Trần Thị Hải   

Chức vụ: TTCM tổ 1+2+3


5. Bà: Bùi Thị Thu Hảo 

Chức vụ: TTCM tổ +5


6. Bà: Lê Thị Yến 


Chức vụ: Kế toán

II. Đại diện phụ huynh: 
1. Ông  Nguyễn Văn Đắc– Trưởng ban đại diện CMHS
2.  Ông Nguyễn Đức Tíu Cường – Phó ban đại diện CMHS.

Nội dung:       
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa chủ tọa triển khai cuộc họp về việc thống nhất lựa chọn đơn vị cung cấp nước uống cho học sinh năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

Sau một thời gian xem xét, bàn bạc và thảo luận theo báo cáo giá của đơn vị:

1. Cơ sở nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Lê Công Nghĩa.

2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sáng Nghiệp.

3. Công ty nước khoáng và thương mại dịch vụ Quảng Ninh. 

Hội đồng thấy báo giá của Cơ sở nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Lê Công Nghĩa. Địa chỉ: Số 228 Trần Khánh Dư –Phường Quảng Yên – TX Quảng Yên -tỉnh Quảng Ninh hơn hẳn về: Chất lượng, vệ sinh,  giá cả hợp lí.. nên Hội đồng thống nhất ký hợp đồng cung cấp  nước uống cho học sinh năm học 2018 - 2019.

           Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 0 phút cùng ngày, 100% nhất trí tán thành và thống nhất với nội dung ghi trong biên bản.

ĐẠI DIỆN HỘI PH HS        ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN      ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG        THƯ KÝ

	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÌNH 
                 Số:    /QĐ - THNB 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2019                                   


QUYẾT ĐỊNH 
Chỉ định nhà cung cấp nước uống năm học 2019-2020
––––––––––––––––––––
Căn cứ Quyết định số 16 ngày 14/02/2015 về Quy định  quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp công lập;

Căn cứ vào TT số 68 ngày 15/6/2012 của Bộ TC về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản;

Căn cứ vào Quyết định 800 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ vào biên bản xét duyệt chọn giá của các nhà cung cấp hàng hóa ngày  06/09/2018 của trường Tiểu học Nguyễn Bình.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn nhà cung cấp nước uống cho học sinh  với Cơ sở nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Lê Công Nghĩa. Địa chỉ: Số 228 Trần Khánh Dư –Phường Quảng Yên – TX Quảng Yên -tỉnh  Quảng Ninh trong  năm học  2018-2019.

	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Nước tinh khiết AQUASIRUS 
	Bình
	01
	22.000
	22.0000

	2
	Nước tinh khiết AQUASIRUS

(Chai 500ml; 20 chai/hộp)
	Hộp
	01
	60.000
	60.000

	3
	Nước tinh khiết AQUASIRUS

(Chai 350ml; 16 chai/ hộp)
	Vỉ
	01
	45.000
	45.000


 Loại hợp đồng mua bán nước uống tinh khiết
Thời gian hợp đồng và thanh ký hợp đồng: Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 31/08/2020.
Điều 2: Giao cho bộ phận hành chính, kế toán và những người có liên quan thực hiện hợp đồng  ./.

HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                     Nguyễn Thị Phương Hoa 

